
Hạng Ngày hết hạn

1 Phạm Võ Thiên An 19/08/2005 058305001262  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

2 Cao Đức Anh 22/03/2001 058201007200  P. ThanhSơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

3 Hoàng Nguyễn Phương Anh 29/08/2006 044306001419  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

4 Lưu Quỳnh Anh 03/10/2006 058306002388  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

5 Vũ Tuấn Anh 08/11/2006 036206002420  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

6 Hoàng Duy Bảo 17/01/2005 075205024636  P. Suối Tre, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai 58001K24A1020 SH lần đầu

7 Trần Dương Gia Bảo 01/09/1998 056098006569  X. Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa C 58001K24A1020 Sát hạch H

8 Nguyễn Thị Bé 15/06/1997 058197007857  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

9 Nguyễn Thị Ngọc Bích 08/10/1998 075198005592  X. Xuân Bảo, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai 58001K24A1014 SH lại LT + H

10 Thái Hồng Biên 29/07/2006 058206006503  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

11 Đặng Văn Chánh 18/11/2006 058206007909  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

12 Trần Văn Chung 09/10/1997 058097007878  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

13 Bùi Văn Của 01/01/1966 070066003165  X. Lộc Hưng, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước 58001K24A1019 SH lại LT + H

14 Nguyễn Duy Cương 06/05/1976 058076004478  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận D 58001K24A1020 Sát hạch H

15 Lê Văn Danh 16/09/1990 058090008256  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

16 Thiên Thị Hồng Đào 21/05/2000 058300006073  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

17 Phạm Thị Trúc Diễm 27/09/2006 058306000388  X. Bắc Phong, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

18 Trần Văn Đin 12/08/1986 058086000254  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

19 Nguyễn Văn Đồng 01/11/2002 058202005688  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

20 Báo Châu Y Đức 22/11/2006 058206004074  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

21 Lê Văn Đức 10/10/1992 040092030702  P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai B2 58001K24A1020 Sát hạch H

22 Nguyễn Văn Hồng Đức 07/06/2006 058206006662  X. Tân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

23 Cao Sỹ Dũng 03/07/2006 058206002490  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

24 Nguyễn Anh Duy 28/12/2004 060204006868  X. Thuận Minh, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

25 Nại Thị Mỹ Duyên 10/06/1999 058199004995  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

26 Đỗ Thị Ngọc Giàu 13/06/1988 058188005071  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

27 Nguyễn Ngọc Giàu 01/01/1984 091184002281  X. Vĩnh Phú, H. Giồng Riềng, T. Kiên Giang 58001K24A1020 SH lần đầu

28 Phú Văn Hải 10/09/2006 058206008565  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

29 Tôn Thất Hải 19/06/1968 046068001865  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

Số CMND

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG A1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 639/QĐ-SGTVT ngày 06/12/2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tỉnh Ninh Thuận)

Ngày tháng 

năm sinh
Địa chỉ cư trú Ghi chúKhóa

Đã có giấy phép lái xe
STT Họ và tên

Trang 1



30 Trần Văn Hải 12/12/1991 058091009941  X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

31 Phan Thị Kim Hiên 05/10/1996 058196000597  X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

32 Võ Thị Ngọc Hiền 15/07/1998 058198008065  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

33 Nguyễn Văn Hiệp 01/02/2000 056200008664  P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

34 Huỳnh Thị Ngọc Hiếu 25/10/1995 056195008268  P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

35 Lê Công Hiếu 05/08/2006 058206002498  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

36 Lê Quốc Hiếu 12/08/2003 058203005212  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

37 Giang Thị Minh Hoa 24/09/1999 056199005368  X. Cam Bình, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

38 Lưu Thị Mỹ Hoa 02/02/2000 058300004324  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

39 Lê Hòa 19/07/1991 058091001492  X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

40 Trần Văn Hòa 12/03/1999 058099008107  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

41 Tài Thị Hội 20/10/1985 058185004631  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

42 Phan Thị Kim Huệ 15/08/1985 058185000953  X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

43 Đặng Thái Hùng 28/06/1978 049078016916  P.11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh B2 58001K24A1020 Sát hạch H

44 Nguyễn Minh Hùng 14/04/1991 058091006764  X. Phước Thái, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận C 58001K24A1020 Sát hạch H

45 Đào Trung Hưng 29/01/2006 058206004970  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

46 Lê Nguyễn Thanh Hương 28/11/2006 058306002358  P. Đài Sơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

47 Lê Thị Hương 27/05/1991 040191006512  TT. Lạc Dương, H. Lạc Dương, T. Lâm Đồng 58001K24A1020 SH lần đầu

48 Hồ Mai Huy 03/06/2003 060203010510  X. Tân Tiến, TX. La Gi, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

49 Nguyễn Thanh Bảo Huy 22/08/2006 058206006986  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

50 Trần Đức Nhật Huy 10/10/2005 058205002857  X. Hòa Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

51 Quảng Đại Kali 02/04/1996 058096001318  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58001K24A1019 SH lại H

52 Trinh Kevin 01/01/1972 683421967  TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

53 Lê Duy Khiêm 09/10/2006 058206003950  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

54 Nguyễn Minh Khoa 24/05/2002 068202005199  X. Tu Tra, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng 58001K24A1020 SH lần đầu

55 Thái Viết Đăng Khoa 02/11/2006 058206002422  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

56 Đinh Tuấn Kiệt 04/11/2006 058206002389  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

57 Đỗ Thanh Kiệt 12/09/2006 058206002360  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

58 Nguyễn Đinh Hào Kiệt 23/10/2005 060205000651  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

59 Tô Hoàng Kiệt 17/01/1997 058097008222  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

60 Nguyễn Thị Vân Kiều 12/10/2003 060303012463  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

61 Phan Thanh Kiều 24/11/1989 058189002327  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

62 Nguyễn Vũ Hoài Lâm 25/04/2006 058206006015  X. Hòa Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

63 Dương Lưu Bảo Lan 20/10/2006 058306000663  X. Phước Tiến, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu
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64 Lê Ngọc My Lan 01/10/2006 058306002380  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

65 Cao Văn Lập 20/10/1998 054098000814  X. Hòa Thịnh, H. Tây Hòa, T. Phú Yên 58001K24A1020 SH lần đầu

66 Nguyễn Lập 20/11/1970 052070001514  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

67 Sử Thị Kim Liên 03/02/2001 058301002752  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

68 Lưu Ngọc Trúc Linh 13/10/2006 058306003879  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

69 Trần Thị Kim Loan 11/11/2006 058306002319  X. Lương Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

70 Võ Thị Thanh Loan 08/11/2006 058306006961  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

71 Lê Trương Khánh Lộc 07/08/2005 058205000963  P. MỹHương, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

72 Nguyễn Thị Hồng Lộc 15/04/1997 058197007133  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

73 Trần Văn Lộc 17/07/1980 075080003104  X. Đa Mi, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

74 Nguyễn Thái Bảo Long 08/12/2006 058206008177  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

75 Huỳnh Lý Luôn 22/10/2006 058206001497  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

76 Ngô Thị Thanh Mai 10/03/1987 058187003514  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

77 Phan Thị Bé Mai 15/01/1993 083193003804  P. Xuân Trung, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai 58001K24A1014 SH lại LT + H

78 Nguyễn Kim Kỳ Mẫn 27/07/2001 058301006126  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

79 Nguyễn Tưởng Lê Minh 20/11/2006 058206001605  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

80 Phan Văn Minh 01/01/1971 077071001932  X. Tân Lâm, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 58001K24A1020 SH lần đầu

81 Nguyễn Trung Nam 30/06/2004 056204000844  P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

82 Nguyễn Thị Thanh Nga 25/11/1997 056197000092  P. Cam Linh, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

83 Nguyễn Thị Thanh Nga 18/09/1966 058166005716  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

84 Trịnh Phạm Minh Ngọc 11/08/2006 058206000206  X. Cà Ná, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

85 Bùi Bình Nguyên 10/09/1998 058198008671  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

86 Nguyễn Khắc Nguyên 18/11/2006 058206004344  X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

87 Phan Hoàng Nguyên 10/07/2004 056204011467  P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

88 Nguyễn Thành Nhân 09/10/2006 058206002494  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

89 Huỳnh Lê Thảo Nhi 08/07/2005 056305004587  TT. Cam Đức, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

90 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 03/09/1996 058196008675  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

91 Hồ Huỳnh Ngọc Như 11/11/2006 058306001306  P. Đài Sơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

92 Trương Thị Mai Như 20/07/1988 075188017327  X. Bảo Hòa, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai 58001K24A1012 SH lại LT + H

93 Hoàng Thị Kim Oanh 27/12/1967 075167008399  X. Cẩm Đường, H. Long Thành, T. Đồng Nai 58001K24A1012 SH lại LT + H

94 Nguyễn Thị Kim Oanh 01/01/1991 056191004486  P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương 58001K24A1020 SH lần đầu

95 Phan Trường Phát 02/12/2006 058206000140  X. Phước Minh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

96 Nguyễn Văn Phi 11/12/2003 058203004670  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

97 Nguyễn Xuân Phúc 19/11/2006 058206001436  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu
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98 Ngô Minh Phước 29/03/2006 058206002697  X. Phước Đại, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

99 Nguyễn Hữu Phước 10/10/1985 083085000579  X. Tân Thuận, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

100 Nguyễn Thị Thu Phương 15/09/1998 058198003490  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

101 Trần Thị Phương 09/12/1989 060189006828  P. Mũi Né, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

102 Đoàn Thị Ngọc Phượng 19/10/2006 058306002635  X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

103 Thành Thị Phượng 15/09/2003 058303000517  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

104 Nguyễn Anh Quân 05/04/2002 068202000332  X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng 58001K24A1020 SH lần đầu

105 Nguyễn Văn Quốc 08/11/2005 058205006113  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

106 Võ Nguyễn Bảo Quốc 24/09/1979 068079004385  P.1, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng E 58001K24A1020 Sát hạch H

107 Nguyễn Thị Quy 03/03/1974 019174009845  X. Thuận Minh, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

108 Huỳnh Thị Quyền 10/09/2002 058302000679  X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

109 Nguyễn Thị Như Quyền 01/03/1987 058187001850  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

110 Đổng Thị Như Quỳnh 11/07/1997 058197007009  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

111 Nguyễn Ngọc Quỳnh 24/10/2006 058306005000  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

112 Nguyễn Thị Như Quỳnh 01/01/1997 060197005912  X. Thắng Hải, H. Hàm Tân, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

113 Pinăng Thị Quỳnh 17/04/2006 058306000375  X. Phước Đại, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

114 Hà Thanh Sang 29/11/2005 058205009499  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

115 Nguyễn Thị Hồng Sang 25/01/2005 058305000145  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

116 Bạch Thanh Sơn 19/04/1995 058095007500  X. Phước Nam, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

117 Phan Minh Sơn 20/12/1972 058072002920  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

118 Nguyễn Thành Tài 05/11/2006 058206006073  X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

119 Trịnh Văn Tú Tài 21/12/2005 056205007977  P. Phương Sơn, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

120 Hoàng Xuân Tâm 24/03/2005 060205003987  P.9, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng 58001K24A1020 SH lần đầu

121 Đỗ Phương Tây 30/05/1997 058097000348  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

122 Trịnh Quốc Thái 07/10/2006 058206000198  X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

123 Nguyễn Thị Thắm 27/09/1982 049182005481  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

124 Lê Minh Thắng 11/11/1993 058093007972  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

125 Nguyễn Việt Thắng 27/10/2006 060206007752  P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

126 Đỗ Tâm Thanh 27/01/1991 058191007232  P. Mỹ Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

127 Nguyễn Văn Thành 09/05/2001 060201006715  TT. Phú Long, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

128 Huỳnh Ngọc Thanh Thảo 27/09/2006 058306000281  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

129 Nguyễn Thị Mỹ Thảo 15/02/1996 058196008332  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

130 Trần Thị Thanh Thảo 03/12/1994 058194002445  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

131 Tài Thị Bé Thi 20/04/1991 058191001877  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu
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132 Lê Ngọc Thiện 03/04/2006 058206000150  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

133 Nguyễn Minh Thiện 09/03/1978 056078017541  TT. Diên Khánh, H. Diên Khánh, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

134 Dương Văn Thông 07/04/1997 075097009960  P. Xuân Hòa, TP. Long Khánh, T. Đồng Nai 58001K24A1014 SH lại LT + H

135 Ngô Thị Minh Thư 20/04/1998 056198008084  P. Cam Phú, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

136 Võ Thị Minh Thư 07/06/2004 058304002429  X. Tân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

137 Nguyễn Thị Thu Thuận 08/02/2004 058304004829  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

138 Trần Văn Thuận 11/07/1978 058078002974  TT. D'Ran, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng C 58001K24A1020 Sát hạch H

139 Nguyễn Phạm Quang Thuật 30/11/2006 058206004477  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

140 Trần Thị Lệ Thủy 09/08/1990 058190010214  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

141 Đỗ Nguyễn Thành Tín 19/06/1989 058089001832  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

142 Hồ Văn Tính 05/05/1997 045097002751  X. Sông Nhạn, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai 58001K24A1014 SH lại LT + H

143 Nguyễn Tấn Toại 01/10/1995 051095008565  X. Hành Nhân, H. Nghĩa Hành, T. Quảng Ngãi 58001K24A1020 SH lần đầu

144 Lê Thị Bích Trâm 02/09/2006 058306006459  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

145 Nại Thị Trâm 22/07/2000 058300006105  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

146 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 14/10/2005 058305006010  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

147 Trần Nguyễn Bảo Trâm 09/12/2006 058306002313  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

148 Cil Mup H' Trân 09/10/2006 068306002061  X. Tân Văn, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng 58001K24A1020 SH lần đầu

149 Nguyễn Hà Quỳnh Trân 28/08/2006 056306000154  P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa 58001K24A1015 SH lại H

150 Dương Thị Kim Trang 19/10/2003 058303000262  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

151 Hoàng Huyền Trang 09/11/2006 036306000453  P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

152 Lê Thị Thùy Trang 05/07/1982 075182003710  X. Xuân Quế, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai 58001K24A1014 SH lại LT + H

153 Nguyễn Thị Trang 10/07/1997 058197003046  P. ThanhSơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận B1 58001K24A1020 Sát hạch H

154 Phùng Thị Đoan Trang 24/04/1996 058196006456  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

155 Tô Thị Minh Trang 21/08/2005 058305004532  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1019 SH lại H

156 Tôn Nữ Hoàng Trang 18/11/1988 058188009240  P. ThanhSơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

157 Võ Ngọc Thảo Trang 09/10/2005 056305011110  P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

158 Lê Thị Nguyệt Trinh 21/07/1995 058195000927  X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

159 Nguyễn Thị Mai Trinh 14/11/1981 058181000985  X. Tân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

160 Nguyễn Dương Nhật Trung 12/10/2006 058206000386  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

161 Nguyễn Nhật Thái Tú 13/03/2006 060206005176  X. Thuận Minh, H. Hàm Thuận Bắc, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

162 Vũ Anh Tuấn 10/07/2004 056204000226  P. Phước Hòa, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

163 Võ Ngọc Tùng 11/05/1997 040097013962  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận B2 58001K24A1020 Sát hạch H

164 Lê Vũ Tường 14/02/1996 056096004954  X. Ninh Bình, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

165 Pilao Thị Tuyến 25/02/2006 058306002431  X. Phước Đại, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu
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166 Lê Thị Thanh Tuyền 18/03/1998 070198005304  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

167 Trượng Thị Thanh Tuyền 01/08/1987 058187000221  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

168 Nguyễn Thị Tuyết 01/12/2000 058300005061  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

169 Đỗ Lê Minh Uyên 07/11/2006 058306000661  X. Phước Tiến, H. Bác ái, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

170 Lê Mỹ Uyên 07/09/2005 060305008105  P. Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận 58001K24A1019 SH lại H

171 Phan Nguyễn Phương Uyên 02/08/2002 058302004577  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

172 Tạ Thị Thùy Vân 22/07/1991 058191010816  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

173 Võ Hoàng Vĩ 14/04/2005 058205002771  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K23A1013 SH lại LT + H

174 Nguyễn Tấn Việt 20/09/2006 058206001157  P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

175 Nguyễn Văn Vĩnh 01/01/1975 077075002005  X. Tân Lâm, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa - Vũng Tàu 58001K24A1020 SH lần đầu

176 Lê Anh Vũ 28/10/2006 056206006189  P. Phước Long, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 58001K24A1020 SH lần đầu

177 Lê Văn Vũ 03/05/1993 058093009622  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

178 Hồ Lê Hoài Vy 26/05/2006 058306007062  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

179 Huỳnh Thị Kim Vy 13/08/2000 060300004055  X. Vĩnh Hảo, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

180 Võ Nhật Vy 28/05/2001 058301000691  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

181 Cao Thị Xoa 04/02/1992 046192001246  TT. Lạc Dương, H. Lạc Dương, T. Lâm Đồng 58001K24A1020 SH lần đầu

182 Tạ Thị Thanh Xuân 27/11/1986 058186001745  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

183 Trần Mỹ Xuyên 15/08/1986 091186002253  X. Suối Kiết, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

184 Ngụy Thị Kim Xuyến 03/02/1997 058197009218  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

185 Lê Văn Ý 18/03/1987 058087001106  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

186 Nguyễn Ngọc Như Ý 19/07/1998 058198005156  P. Mỹ Bình, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu

187 Huỳnh Hải Yến 26/10/2006 058306001478  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58001K24A1020 SH lần đầu
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